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1. Giới thiệu

Đã có nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa hội
nhập kinh tế quốc tế và tăng trưởng đầu ra, tăng
trưởng TFP. Vấn đề đặt ra là các tác động của hội
nhập kinh tế quóc tế thông qua các kênh xuất nhập
khẩu và các kênh lan tỏa của FDI có tác động như
thế nào đến TFP của các doanh nghiệp nội địa? Đã
có nhiều nghiên cứu trả lời câu hỏi trên. Trong số
những nghiên cứu tác động của FDI, một số cho
thấy có tác động dương của FDI lên tăng trưởng và
tăng trưởng năng suất, nhưng một số lại thấy không
có tác động dương, điều này phụ thuộc vào số liệu
được sử dụng và phương pháp. Để ước lượng TFP ở
cấp doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp kinh
tế lượng ước lượng hàm sản xuất do Olley & Pakes
(1996) đề xuất. Ưu việt của phương pháp này là
khắc phục được tính chệch đồng thời do tính nội
sinh khi ước lượng hàm sản xuất. Phương pháp khác
là phương pháp chỉ số đa chiều để tính TFP, phương

pháp này do Caves & cộng sự (1982) đưa ra. Tuy
nhiên chúng tôi không sử dụng phương pháp này ở
đây.

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá
tác động của hội nhập đến tăng trưởng năng suất
nhân tố tổng hợp, thông qua các kênh xuất, nhập
khẩu, các kênh của FDI cũng như vai trò của thị
trường tài chính, tuy nhiên nghiên cứu này không
chỉ xem xét tổ hợp các tác động này đến tăng trưởng
TFP mà còn xem xét tác động đến hội tụ của TFP.
Bởi vì một câu hỏi quan trọng cho nghiên cứu và
hoạch định chính sách được đặt ra là tổ hợp các tác
động của hội nhập và thị trường tài chính có làm gia
tăng tốc độ hội tụ không (nếu quá trình hội tụ) và tổ
hợp các tác động này thông qua kênh nào.

Như đã biết, việc so sánh diễn biến năng suất
giữa các quốc gia là một trọng tâm được nhiều
nghiên cứu liên quan tới tăng trưởng kinh tế dài hạn
đặt ra. Có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu việc hội tụ
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năng suất giữa các nước cả ở cấp độ quốc gia và ở
cấp độ ngành. Bernard & Jones (1996) không tìm
thấy bằng chứng nào về tính hội tụ ở trong ngành
sản xuất. Một số nghiên cứu khác thu được những
kết quả ủng hộ cho việc hội tụ năng suất tại những
quốc gia có mức năng suất thấp ở giai đoạn đầu
nhưng sau đó tăng trưởng nhanh trong các thời kỳ
kế tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng trưởng của
một nước bắt nguồn từ sự tăng trưởng của các
ngành, và tăng trưởng của các ngành bắt nguồn từ
sự tăng trưởng của các doanh nghiệp. Cuối cùng,
tăng trưởng năng suất của một quốc gia là do tăng
trưởng năng suất của các doanh nghiệp. Do vậy, để
tìm hiểu các đặc điểm về hội tụ năng suất giữa các
nước, chúng ta rất cần phải tìm hiểu các đặc điểm
của hội tụ năng suất giữa các doanh nghiệp. Nếu hội
tụ năng suất là một vấn đề quan trọng giữa các quốc
gia thì nó càng phải quan trọng hơn trong mỗi quốc
gia. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy nhưng có rất
ít nghiên cứu thực nghiệm ở cấp độ doanh nghiệp về
hội tụ năng suất. Như vậy đánh giá các tác động
kinh tế vĩ mô của việc lan tỏa công nghệ là một nội
dung rất cần thiết. Nghiên cứu này sẽ lấp vào chỗ
khuyết này giữa phân tích thực nghiệm và lý thuyết.
Chúng tôi xem xét tốc độ tăng trưởng của năng suất
ở cấp độ doanh nghiệp bằng cách sử dụng một cơ sở
dữ liệu của các doanh nghiệp ở ngành dệt may.

Phương pháp luận của chúng tôi gồm 4 bước.
Trước hết, chúng tôi cấu trúc các kênh lan tỏa của
hội nhập thông qua việc cấu trúc các kênh xuất nhập
khẩu, các kênh lan tỏa ngang, dọc của FDI và kênh
truyền tải ảnh hưởng của thị trường tài chính. Thứ
hai, chúng tôi sử dụng ảnh hưởng cố định để kiểm
định liệu có tương quan dương của đầu tư và TFP
không. Nếu điều này thỏa mãn, chúng tôi tiếp tục
xây dựng mô hình bán tham số với đầu tư làm biến
điều khiển để ước lượng hàm sản xuất, sau khi ước
lượng được hàm sản xuất, chúng tôi dự báo TFP.
Thứ ba, sử dụng TFP thu được để ước lượng hội tụ
không điều kiện, nếu TFP hội tụ không điều kiện,
chúng tôi tiến hành ước lượng hội tụ có điều kiện
dưới tác động của các biến phản ánh đặc trưng hội
nhập và tác động của thị trường tài chính cũng như
những đặc thù riêng có của các doanh nghiệp. Cuối
cùng, chúng tôi phân tích tác động của các nhân tố
đến TFP và so sánh tác động của các kênh này đến
tốc độ hội tụ. 

Bài viết này được bố cục thành năm phần. Phần
tiếp theo sẽ trình bày trình bày lý thuyết độ đo năng
suất nhân tố tổng hợp. Phần 3 trình bày mô hình ước
lượng hội tụ năng suất ở cấp doanh nghiệp.  Phần 4

bàn về các kết quả thu được trong nghiên cứu này,
trong đó đặc biệt chú trọng vào sự khác biệt trong
tốc độ hội tụ giữa các mô hình, giải thích vai trò của
hội nhập và vấn đề lan tỏa công nghệ. Phần cuối đưa
ra kết luận.

2. Lý thuyết ước lượng độ đo năng suất

2.1. Mô hình xác định độ đo năng suất

Các ước lượng TFP ở cấp độ doanh nghiệp trong
nghiên cứu này thu được bằng cách thực hiện
phương pháp của Olley & Pakes (1996) (sau đây gọi
tắt là OP). Phương pháp được phát triển để khắc
phục khả năng chệch đồng thời có thể phát sinh
trong các ước lượng hàm sản xuất. Điều này được
minh họa bằng cách xem xét hàm sản xuất Cobb-
Douglas dạng loga như được mô tả dưới đây (tại
thời điểm t cho doanh nghiệp i, ta bỏ qua chỉ số
doanh nghiệp i):

yt =β0 + β1 lt+ βk kt+ βt ιt+ωt +ηt ,    (1)

trong đó yt là sản lượng, lt là đầu vào lao động và kt
là vốn và ιt là các đầu vào trung gian. Thành phần
sai số riêng của doanh nghiệp ωt, và thành phần sai
số có phân phối độc lập và đồng nhất ηt. Thành phần
ηt không có ảnh hưởng đến quyết định của doanh
nghiệp. Thành phần năng suất, ωt là thành phần mà
các nhà kinh tế lượng không thể quan sát được,
nhưng các nhà quản trị doanh nghiệp có thông tin,
và ảnh hưởng đến quy tắc ra quyết định của doanh
nghiệp. Vấn đề đồng thời nảy sinh khi có sự tương
quan đồng thời cả trong doanh nghiệp i và qua thời
gian t giữa εt và các đầu vào của doanh nghiệp trong
các chuỗi riêng biệt của doanh nghiệp.

Để chỉ ra vấn đề đồng thời, OP đã sử dụng đầu tư
làm đại diện cho một phần của sai số tương quan với
các đầu vào. Hàm cầu đầu tư do đó được viết lại là:
it = it(ωt, kt)

Lấy hàm ngược của hàm đầu tư (có giá trị dương)
it = it(ωt, kt) để thu được ωt là một hàm của vốn và
đầu tư ωt =(it , kt ). Thế biểu thức này vào phương
trình 1, chúng ta thu được sản lượng theo các biến
quan sát được:

yt = βl lt+ βk kt+ βt ιt+φt (it , kt ) +ηt ,  (2)

trong đó (it , kt )= β0 + βk kt+ φt (it , kt ). Các ước
lượng vững của các hệ số của các biến đầu vào (lao
động và các đầu vào trung gian) có thể thu được
bằng việc sử dụng các ước lượng bán tham số (ví dụ
bằng việc mô hình hóa Φt là một phân rã chuỗi mũ
theo vốn và đầu tư trong OP). 

Ảnh hưởng của vốn đến sản lượng và từ đó đến
đầu tư thu được ở giai đoạn hai bằng giả thiết rằng
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ωt tuân theo chuỗi Markov bậc nhất và vốn không
phản ứng ngay đến đổi mới trong năng suất. Đổi
mới trong năng suất định nghĩa là: ξt = ωt – E[ ωt|ω

t-1].

Với giả thiết này các ước lượng vững của βk thu
được từ ước lượng của hàm sau:

yt* = yt –ltβl – βl ιt = β0 + βkkt + E[ωt|ω t-1]+ ηt*, (3)

trong đó, yt* là sản lượng ròng đã loại trừ đóng góp
của lao động và ηt*=ξt +ηt. Với thủ tục trên cho thấy
ước lượng của phương trình 3 thu được ước lượng
vững của βk.

2.2. Mô hình ước lượng năng suất tổng nhân tố
tổng hợp (TFP)

Trước khi quay lại với các ước lượng ở cấp độ
doanh nghiệp trong phần tiếp theo, đầu tiên chúng tôi
tính toán và phân tích TFP ở mức doanh nghiệp để có
được các thông tin cơ bản của thời kỳ. Năng suất
nhân tố tổng hợp cho doanh nghiệp i, vào năm t là

(4)

trong đó tfpit là loga của TFP, yit là loga của sản
lượng thực tế của doanh nghiệp i tại thời điểm t.
Lược bớt các chỉ số l, ι và k biểu diễn các mức loga
của lao động, các đầu vào trung gian và vốn đối với
doanh nghiệp i tại thời điểm t và     với các ước
lượng của các tham số thu được từ ước lượng hàm
sản xuất.

2.3. Tác động của hội nhập và các nhân tố khác
đến TFP

Để xem xét mối tương quan giữa năng suất doanh
nghiệp và sự hiện diện của phía nước ngoài trong
nội bộ ngành đó hoặc các ngành giai đoạn sau của
chuỗi sản xuất, nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận mà
đã được các nghiên cứu trước đây sử dụng (xem
Javorcik, B.S (2004)) và ước lượng phương trình
sau:

LnTFPit =δ0+δ1Fsit + δ2Horit + δ3Backt +
δ4Forwt + δ5Sbackt + δ6LnLcit + δ7(K/L)it + δ8Vngit
+ δ9co  _xnk                       (5)

trong đó véc tơ các biến biểu thị các nhân tố bên
trong doanh nghiệp gồm: Lc = w/L: thu nhập trên
đầu người, được dùng làm biến xấp xỉ cho chất
lượng lao động; K/L: vốn trên đầu công nhân, biểu
thị mức trang bị vốn trên đầu người của doanh
nghiệp; Vng = 1- (vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn),
biểu thị vốn vay từ bên ngoài. Các biến biểu thị các
kênh truyền tải FDI đến các doanh nghiệp ngành dệt
may như được định nghĩa vắn tắt như sau:

Sfijt cho biết phần chia vốn của doanh nghiệp FDI
trong tổng số vốn của các doanh nghiệp thuộc ngành
dệt may. Hori bằng tỷ trọng vốn nước ngoài trên
tổng số vốn của tất cả các doanh nghiệp trong
ngành:

.

Backward (Back) biểu thị cho mức độ tham gia của
doanh nghiệp nước ngoài trong các ngành mà ngành
cung cấp đầu vào cho chúng có các doanh nghiệp
đang nghiên cứu:

trong đó ajk là tỷ trọng của sản lượng ngành j được
cung cấp cho ngành k, nó được rút ra từ ma trận I-
O (2005 và 2007) với 2 chữ số. Biến lan tỏa xuôi
Forwardjt (Forw) được định nghĩa như sau:

Biến SupplyBackwardjt (Sback), nắm bắt giả thiết
Markusen và Venables, được xây dựng như sau:

3. Mô hình ước lượng hội tụ năng suất giữa
các doanh nghiệp

3.1. Mô hình ước lượng hội tụ tuyệt đối (β)

Mô hình về hội tụ năng suất do Bernard & Jones
(1996) đưa ra sẽ là mô hình ban đầu chúng tôi sử
dụng. Mô hình này được sử dụng khá nhiều trong
các nghiên cứu về hội tụ năng suất giữa các nước.
Nó cũng được dùng trong nghiên cứu về hội tụ hiệu
quả ở cấp độ doanh nghiệp gần đây (Nguyen Khac
Minh & cộng sự, 2014). Chúng ta ký hiệu TFP của
doanh nghiệp i trong năm t là TFPit. Tăng trưởng
TFP được mô tả như sau:

lnTFPit = γi + λ{lnTFP1t-1 - lnTFPit-1} + lnTFPit-1
+lnεit                                                                      (6)

trong đó lnTFP1t-1 - lnTFPit-1 là biến bắt kịp, nó là
khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp 1 là doanh
nghiệp có năng suất cao nhất với doanh nghiệp i. Tốc
độ bắt kịp sẽ được thể hiện bằng λ còn tốc độ tiệm
cận của tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp i
được ký hiệu bằng γi và lnεit là số hạng nhiễu.

Khung phân tích này sẽ cho chúng ta một tiến
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trình bắt kịp năng suất như sau:

Trong đó      = TFPit/TFP1t và    = εit/ε1t tương
ứng. Trong dài hạn, tốc độ tăng trưởng TFP bình
quân hàng năm của doanh nghiệp i so với doanh
nghiệp 1 giữa năm 0 và năm T được viết như sau:

Đây là cơ sở của các mô hình hội tụ tăng trưởng
bình quân dài hạn theo mức năng suất nhân tố tổng
hợp ban đầu, và chúng ta chỉ định mô hình như sau:

Trong đó biến bắt kịp được thể hiện bằng hệ số âm
β1 = -{1 – (1 - λ)T}/T. Chúng ta giả định µit ∼ N(0,σ).

3.2. Mô hình ước lượng hội tụ có điều kiện

Để ước lượng hội tụ có điều kiện của TFP ta xét
sự hội tụ TFP dưới tác động của các điều kiện sau:
(i) đặc trưng khác nhau của các doanh nghiệp; (ii)
tác động của hội nhập, FDI thông qua các kênh
truyền tải FDI như phần chia của các doanh nghiệp
nước ngoài (Sf), Horizontal (Hori) Backward
(Back), Forward (Forw) và biến supplybackward
(Sback)  cũng như phân biệt các doanh nghiệp có
tham gia xuất nhập khẩu hoăc không. Các biến này
được lấy trong toàn bộ thời kỳ từ năm 2000 đến năm
2011. Phương trình ước lượng hội tụ có điều kiện là:

Trong đó TE: ngành dệt còn W: ngành may.

4. Kết quả ước lượng

4.1. Dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu điều tra doanh
nghiệp hàng năm của Tổng Cục Thống kê Việt Nam
(GSO) từ năm 2000 đến năm 2011, các thông tin
chủ yếu của các doanh nghiệp như loại hình doanh
nghiệp, ngành nghề kinh doanh số lao động, tài sản,
khấu hao, nghĩa vụ tài chính… của các doanh
nghiệp. Các đầu vào và đầu ra đã được giảm phát.
Nghiên cứu này sử dụng mẫu cân đối, gồm các
doanh nghiệp xuất hiện cả 12 năm từ năm 2000 đến
2011. Nghiên cứu loại đi những doanh nghiệp mà
tuổi đời doanh nghiệp, tổng thu nhập, tổng tài sản,
lao động không dương. 

4.2. Kiểm định giả thiết về cách tiếp cận của
Olley-Pakes

Trước khi tiếp tục thảo luận về các ước lượng
tham số hàm sản xuất bằng phương pháp OP,  chúng
ta phải kiểm tra liệu các giả thiết chủ yếu của tiếp
cận OP có thỏa mãn không, nghĩa là, đầu tư tăng
một cách đơn điệu theo các mức TFP được đo lường
với các quan sát đầu tư dương ngặt không? Chúng
tôi ước lượng mô hình ảnh hưởng cố định - ở mức
doanh nghiệp của loga của tổng đầu tư với loga của
TFP và các biến giả theo năm như là các biến giải
thích và điều chỉnh cho các cụm của bất kỳ biến nào
ở mức chỉ số ngành bốn chữ số. Hệ số ước lượng
cho loga của TFP là 0.348 cho toàn ngành (và 0,412
cho riêng doanh nghiệp nội địa) và khác không với
mức ý nghĩa 1%. Hệ số ước lượng hàm ý rằng sốc
của TFP ở mức doanh nghiệp là 1% dẫn đến gia tăng
0.348% trong đầu tư ở mức doanh nghiệp trong toàn
mẫu, và do đó chỉ ra rằng là hợp lý khi sử dụng tiếp
cận OP để ước lượng hàm sản xuất cho bộ số liệu
các doanh nghiệp dệt may ở cấp độ doanh nghiệp ở
Việt Nam.

4.3. Ảnh hưởng của hội nhập đến năng suất
của các doanh nghiệp 

Bảng 1 cho thấy các hệ số ước lượng của các đầu
vào vốn và lao động đều dương và có ý nghĩa thống
kê ở mức 1%. Hệ số lớn nhất là lao động 0.6391 ở
mô hình 2. Hệ số co giãn của của vốn và lao động
dao động từ 0,48 đến 0,64. Trong 3 mô hình đánh
giá tác động của các nhân tố đến TFP  (mô hình 2

(7)
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cho toàn mẫu, mô hình 2D cho mẫu chỉ gồm các
doanh nghiệp nội địa và mô hình 2Dxnk cho mẫu
chỉ có những doanh nghiệp có xuất nhập khẩu ít
nhất có tham gia vào xuất nhập khẩu 2 năm cuối
trong thời kỳ nghiên cứu) cho thấy hệ số của biến
vốn và lao động đều dương và có ý nghĩa thống kê
cao. Hệ số của biến sf (trong mô hình 2) dương và
có ý nghĩa thống kê cao nghĩa là sự hiện diện của
các doanh nghiệp FDI trong ngành có đóng góp tích
cực vào TFP của cả ngành.

Kết quả ước lượng cho thấy hệ số của biến Hori
dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Lý do là
ảnh hưởng lan tỏa dương như: sự di chuyển của
công nhân được đào tạo bởi các công ty nước ngoài
và sự bắt chước công nghệ (tác động trình diễn), tác
động khích động cạnh tranh trong thị trường trong
nước do sự gia nhập của công ty nước ngoài bị triệt
tiêu bởi các ảnh hưởng lan tỏa âm như: sự chảy máu
chất xám, những tài năng địa phương sang các công

ty nước ngoài làm phương hại đến năng suất công ty
trong nước hoặc một gia tăng chung trong tiền công
do các công ty nước ngoài trả công cao hơn, nhà đầu
tư nước ngoài có thể hạn chế việc chuyển giao công
nghệ hoặc năng suất cao hơn của các chi nhánh
nước ngoài có thể dẫn đến giá cả thấp hơn hoặc cầu
ít hơn đối với các sản phẩm của các đối thủ cạnh
tranh trong nước…

Hệ số của các biến Forw, Back và Sback đều
dương và có ý nghĩa thống kê cao (trong mô hình 2
và 2D). Dấu của hệ số của biến biểu thị lan tỏa
ngược (Backward) dương và có ý nghĩa thống kê
trong cả 3 mô hình. Điều này có thể giải thích như
sau: do kênh lan tỏa ngược đi từ các công ty nước
ngoài sang các nhà cung cấp địa phương phía
thượng nguồn, hệ số dương và có ý nghĩa thống kê
trong trường hợp này, có nghĩa là công ty nước
ngoài đã có trợ giúp có hiệu quả cho các nhà cung
cấp tại địa phương của mình trong việc cung cấp

Bảng 1: Ước lượng bằng phương pháp Olley-Pakes các hàm sản xuất và dự báo TFP cấp doanh nghiệp
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đầu vào đủ chất lượng để thực hiện những lợi ích
của họ. Dấu của hệ số của biến biểu thị lan tỏa xuôi
(Forward) đi từ công ty nước ngoài sang bên mua tại
địa phương phía hạ nguồn của nó dương và có ý
nghĩa thống kê ở 2 mô hình. Sự sẵn có các đầu vào
tốt hơn do đầu tư nước ngoài làm tăng năng suất các
công ty sử dụng các đầu vào này, đó là lý do khiến
lan tỏa xuôi dương và có ý nghĩa thống kê.

Cuối cùng, hệ số của biến Sback - lan tỏa ngược
cung đi từ công ty nước ngoài qua các nhà cung cấp
địa phương của nó đến các khách hàng địa phương
của các nhà cung cấp này dương và có ý nghĩa thống
kê (ở 2 mô hình 2 và 2D). Theo Makursen và Ven-
ables (1999) thì kết quả này có thể giải thích như
sau: khi cạnh tranh thị trường sản phẩm tăng lên, có
một tác động ngược lên năng suất, và những tác
động liên kết liên ngành dương. Do những tác động
liên kết dọc đủ mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài có
thể kích cầu đối với các sản phẩm trung gian sản
xuất tại địa phương. Sự kích cầu này khuyến khích
các nhà cung cấp địa phương đầu tư và sản xuất các
đầu vào theo các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.
Việc này không chỉ có một tác động dương lên năng
suất của các nhà sản xuất hàng hóa trung gian địa
phương mà còn có thể kích thích năng suất của các
khách hàng địa phương của họ. Đó là lý do vì sao hệ
số của Sback dương và có ý nghĩa thống kê.

Hệ số của biến có xuất nhập khẩu (trong mô hình
2 và 2D) dương và có ý nghĩa thống kê cao. Lý
thuyết thương mại tân cổ điển truyền thống lập luận
rằng các công ty phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế
có thể nâng cao được hiệu quả và do đó thúc đẩy
tăng trưởng TFP bởi vì các hoạt động xuất khẩu làm
cho việc phân bổ các nguồn lực trở nên có hiệu quả,
huy dộng được nhiều vốn hơn, và tận dụng được

tính hiệu quả theo qui mô, và các lợi ích có được
nhờ cải tiến công nghệ. Mặc dù đã có rất nhiều các
nghiên cứu mang tính học thuật về mối tương quan
giữa hai biến trên, nhưng theo chúng tôi biết, đây là
các nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên có sử dụng
phương pháp bán tham số để xem xét mối tương
quan này một cách trực tiếp.

Trong hai biến biểu thị đặc trưng của doanh
nghiệp thì chỉ có hệ số của biến Lc xấp xỉ cho chất
lượng lao động dương và có ý nghĩa thống kê, còn
hệ số của biến biểu thị mức trang bị vốn trên lao
động K/L âm nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

4.4. Ước lượng hội tụ 

Để tính được tốc độ hội tụ, chúng ta ước lượng β1

đầu tiên, sau đó tính λ bằng cách sử dụng mối quan
hệ giữa β1 và λ: β1 = -{1 – (1 - λ)T}/T.  Có 2 kết luận
rút ra từ bảng này. Thứ nhất, trong cả 3 mô hình,
chúng ta thấy có bằng chứng khá rõ về sự hội tụ
năng suất. Tuy nhiên, tốc độ hội tụ trong 3 trường
hợp không giống nhau. Tốc độ hội tụ mô hình 1
(mẫu có doanh nghiệp nước ngoài) lớn hơn trong
mô hình 2 (chỉ gồm các doanh nghiệp nội địa)
nhưng tốc độ hội tụ mô hình chỉ gồm các doanh
nghiệp có xuất khẩu ít nhất trong 2 năm cuối là cao
hơn cả. Thứ hai, tốc độ hội tụ năng suất nhanh hơn
so với kết quả tính được trong các nghiên cứu ở cấp
độ quốc gia trước đây như trong Dorwick & Nguyen
(1989).

Hội tụ dưới tác động của hội nhập và các nhân tố
khác

Tác động của hội nhập và của FDI đến hội tụ
phức tạp hơn so với tác động của FDI đến TFP. Tuy
nhiên sự hiện diện của FDI có thúc đẩy quá trình hội
tụ năng suất, điều này được giải thích thông qua hệ



50Số 205 tháng 7/2014

số dương và có ý nghĩa thống kê của biến Sf ở mô
hình 2. Lan tỏa dọc xuôi có ảnh hưởng trái chiều
trong các mô hình khác nhau. Hệ số của biến Sback
và Hori khi có xuất hiện thì có dấu dương và có ý
nghĩa thống kê. 

Cũng giống như trong mô hình xác định tác động
của các nhân tố đến năng suất, hệ số của biến có
xuất nhập khẩu dương và có ý nghĩa thống kê cao
trong cả 2 mô hình hội tụ có điều kiện nhưng chỉ có
2 biến của năm 2005 và 2010 dương và có ý nghĩa
thống kê cao.

Các hệ số ước lượng của biến số vốn bên ngoài,
mang dấu dương và có ý nghĩa trong mô hình gồm
toàn bộ các doanh nghiệp nội địa. Điều này có thể
giải thích là tăng tỷ lệ vốn huy động từ bên ngoài có
thể thúc đẩy quá trình hội tụ năng suất của các
doanh nghiệp trong ngành dệt may. Việc giải thích
cho các phản ứng hội tụ năng suất đối với sự thay

đổi trong tỷ lệ huy động vốn trong các ngành dệt
may là rất có ý nghĩa. Ngành dệt may bao hàm một
số lượng lớn các công ty có qui mô nhỏ và phải đối
mặt với sức ép cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Những doanh nghiệp này không có đủ vốn nội bộ
cho nên phải huy động thêm vốn từ bên ngoài; các
nguồn vốn từ bên ngoài chỉ đến các công ty hoạt
động có hiệu quả. Thị trường tài chính sẽ đánh giá
các công ty hoạt động có hiệu quả hay không dựa
vào các điều kiện của thị trường. Các kết quả này
cũng đồng thời chỉ ra rằng giải pháp tối ưu trong
việc phân bổ nguồn vốn là để cho thị trường tài
chính thực hiện cơ chế giám sát trong việc phân bổ
nguồn lực cho các ngành sản xuất ở Việt Nam.  

4.5. So sánh tốc độ hội tụ 

Hệ số của β của 3 mô hình hội tụ không điều kiện
ứng với các mẫu gồm toàn bộ doanh nghiệp nội địa
và doanh nghiệp FDI, mẫu gồm chỉ doanh nghiệp
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nội địa và cuối cùng là mẫu chỉ gồm doanh nghiệp
nội địa mà có xuất- nhập khẩu năm 2010 và năm
2011, tương ứng là -0.082, -0.0816 và -0.0861. Các
kết quả này không khác nhau nhiều, tuy nhiên cũng
thể hiện tác động của các kênh hội nhập làm gia
tăng sự khác biệt về tốc độ hội tụ thông qua phân rã
dữ liệu theo mẫu.

Để thấy rõ vai trò của hội nhập, chúng ta phải so
sánh với mô hình hội tụ có điều kiện. Hệ số của β
của các mô hình hội tụ có điều kiện tương ứng là -
0.089, -0.0882 và -0.0885. Sự khác biệt này có thể
giải thích bằng tầm quan trọng của lan tỏa công
nghệ. Lan tỏa công nghệ đằng sau việc hội tụ năng
suất là việc tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp đi
sau có thể bắt kịp các doanh nghiệp hàng đầu. Giả
sử rằng không có sự lan tỏa công nghệ thì những
doanh nghiệp đi sau không thể bắt kịp các doanh
nghiệp hàng đầu nếu không thực hiện đầu tư vào
nghiên cứu và phát triển hoặc mua công nghệ thông
qua các bằng sáng chế, nhưng những khoản chi phí
này rất lớn đối với các doanh nghiệp mới gia nhập
thị trường và những doanh nghiệp có quy mô vừa và
nhỏ. Nhưng tác động của các kênh lan tỏa công
nghệ theo cả chiều ngang và chiều dọc đã giúp cho
các doanh nghiệp ngành dệt may có thể nhanh
chóng nắm bắt được công nghệ hiện đại. Một điều

đáng lưu ý là ngành dệt may không phải là ngành
công nghệ cao cho nên tốc độ hội tụ khá nhanh. 

5. Kết luận

Bài viết này tìm hiểu tăng trưởng năng suất ở cấp
độ doanh nghiệp và tập trung vào vấn đề hội tụ. Các
kết quả được tóm tắt như sau. Thứ nhất, có tồn tại
hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp trong ngành dệt
may. Ngoài ra, tốc độ hội tụ diễn ra ở cấp độ doanh
nghiệp diễn ra khá nhanh cả trong mô hình hội tụ
không điều kiện và có điều kiện. Tác động ròng của
hội nhập thông qua các kênh xuất nhập khẩu, các
kênh lan tỏa của FDI và thị trường tài chính đến
tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp và do đó đến
hội tụ năng suất là dương. Kết quả này gợi ý rằng
các nhà lập chính sách có thể không chỉ khuyến
khích đổi mới công nghệ mà cả việc lan tỏa công
nghệ cũng là một nguồn tăng trưởng năng suất quan
trọng. Việc thúc đẩy đổi mới công nghệ là một chính
sách quan trọng, tuy nhiên chúng ta cũng cần nhấn
mạnh tới tầm quan trọng của việc lan tỏa công nghệ,
nhờ đó mà các doanh nghiệp không phải luôn tự
sáng tạo ra công nghệ. Việc kết hợp cả đổi mới công
nghệ và lan tỏa công nghệ sẽ cho phép chúng ta sử
dụng nguồn lực hiệu quả hơn trong quá trình phát
triển.r
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Abstract:

The objective of this research is to identify the existence and nature of the effect of integration through the
trade and FDI channels on productivity convergence of firms in the garment-textile industry in Vietnam.
We employ the dynamic input-output data to construct the structural relationship between domestic and
FDI firms through spillover effects of FDI on domestic firms. The dummy variable procedure is used to
model firms which are directly involved in the integration through export-import channel, and borrowings
from external sources to reflect impacts of financial market. We employ the semi-parametric methodology,
in which investment is the controlling variable, when estimating production function to avoid the bias and
to be capable of estimating real total factor productivity (TFP). Using the data of garment-textile industry
in the period 2000-2011, we point out that there exists the positive effect of integration and financial mar-
ket on the process of TFP convergence among firms in this industry.
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